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Câu 1. Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là:

A.  Điều hòa phiên mã.             B.  Điều hòa dịch mã.     C.  Điều hòa sản phẩm của gen.    D.  A+B.

Câu 2. Không thuộc thành phần 1 ôpêrôn, nhưng có vai trò quyết định hoạt động của ôpêrôn là:

A.  Vùng vận hành.                   B.  Vùng khởi động.               C.  Gen cấu trúc.                    D.  Gen điều hòa.

Câu 3. Một NST (nhiễm sắc thể) bị mất nhiều gen. Đó là loại:

A.  Đột biến gen dạng mất.     B.  Đột biến mất đoạn NST.     C.  Đột biến tăng đoạn.          D.  Đột biến điểm.

Câu 4. Dạng đột biến chắc chắn tăng lượng ADN ở tế bào là:

A.  Mất đoạn.    B. Lặp đoạn.   C. Đảo đoạn.   D. Chuyển đoạn.

Câu 5. Dạng đột biến không làm thay đổi lượng ADN ở tế bào là:  

A.Mất đoạn.     B.Lặp đoạn.     C.Đảo đoạn.      D.Chuyển đoạn.

Câu 6. Dạng đột biến thường có lợi cho sự tồn tại và tiến hóa của loài là:

A.  Mất đoạn và lặp đoạn.           B.  Lặp đoạn và đảo đoạn.

C.  Đảo đoạn và chuyển đoạn.    D.  Chuyển đoạn và mất đoạn.

Câu 7. Trong một quần thể cây trồng, người ta phát hiện một NST có 3 dạng khác nhau về trình tự các đoạn là: 1=ABCDEFGH; 2=ABCDGFEH; 3=ABGDCFEH. Quá trình phát sinh các dạng này do đảo đoạn theo sơ đồ:

A. 1→2 →3.       B. 2→1→3.        C.1←2→3.       D. 1←3→2.

Câu 8. Dạng đột biến nào có thể làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở một NST?   
A.  Mất đoạn.                       B.  Lặp đoạn.

C.  Đảo đoạn.                        D.  Chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 9. NST ban đầu gồm các đoạn 1 2 3 4 o 5 6 có đột biến thành 1 2 3 5 o 4 6. Đó là đột biến loại:

A.  Biến dị tổ hợp.                                  B.  Đảo vị trí nuclêôtit.

C.  Đảo đoạn NST.                                 D.  Chuyển đoạn NST.

Câu 10. Một sinh vật có bộ NST gồm 3 cặp tương đồng AA’BB’CC’ thì dạng thể một sẽ là:

A.  AA’BB’C.        B.  AA’.       C.  A.      D.  AA’BB’CC’C”.

Câu 11. Số bộ ba không mã hóa cho các axit amin là? 

A. 61.            

 B. 3                                           C. 64.            


 D. 1

Câu 12. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn 

A. Trước phiên mã. 

B. Sau dịch mã. 
C. Phiên mã.

D.  Dịch mã.

Câu 13. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến tất cả các cặp nhiễm sắc thể gọi là?
A. Thể lệch bội

B. Đa bội thể lẻ.

C. Thể đa bội. 
D. Thể tứ bội

Câu 14. Một người nam có 47 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXY, người đó bị hội chứng ?

A. Tớc nơ.


B. Đao.

C. Siêu nữ.

D. Claiphentơ

Câu 15. Các dạng đột biến thể đa bội là ?

A. Thể lệch bội và thể đa bội.



B. Thể tự đa bội và thể dị đa bội

C. Thể đa bội và thể đa nhiễm.



D. Thể lệch bội và thể song nhị bội.

Câu 16. Theo trình tự từ đầu 5' đến 3' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit? 

A. Vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. 
B. Vùng mã hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc. 

C. Vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa. 
D. Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

Câu 17. Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hyđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng?

A. Mất một cặp A - T. 



B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 

C. Thêm một cặp A - T.



D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

Câu 18. Ở một loài sinh vật, có bộ NST 2n= 48. Khi quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy trong tế bào dinh dưỡng có 47 NST, đột biến thuộc dạng:

A. Thể ba nhiễm
B. Thể một nhiễm
C. Thể không
nhiễm 
      D. Thể bốn kép

Câu 19. Một gen có chiều dài 5100A0 và có 3900 liên kết hyđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là?
A. A = T = 600 và G = X = 900.                             B. A = T = 1050 và G = X = 450. 

C.  A = T = G = X = 750.                                        D. A = T = 900 và G = X = 600.

Câu 20. Một gen có chiều dài 5100 A0. Đột biến  làm cho gen có chiều dài tăng 3.4 A0  và số liên kết hiđrô tăng 2. Đột biến thuộc dạng?
 A. Mất cặp A- T.          B. Thêm cặp A-T.          C. Mất cặp G –X.         D. Thêm cặp G –X

Câu 21. Thể đồng hợp là cơ thể mang:

A. 2 alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen

C. nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
D. 2 hoặc nhiều alen khác  nhau của cùng một gen
Câu 22. Menden đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách :

A. Lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau.




B. Lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản.

C. Lai giữa cơ thể đồng hợp tử với cơ thể mang kiểu hình lặn.


D. Lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có kiểu hình lặn.

Câu 23. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBbCc giảm phân bình thường có thể tạo ra?

A.16 loại giao tử. 
B. 2 loại giao tử. 
C. 4 loại giao tử. 
D. 8 loại giao tử.

Câu 24. Khi cho giao phấn 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ thẫm và hoa trắng với nhau, F1 được toàn đậu đỏ thẫm, F2 thu được 15/16 đỏ: 1/16 trắng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen kiểu?

A. Át chế hoặc cộng gộp.
B.Át chế hoặc bổ trợ.

C.Bổ trợ hoặc cộng gộp.
D.Cộng gộp

Câu 25. Kiểu hình của cơ thể do yếu tố nào quy định?

A.Điều kiện môi trường.    



B. Thời kỳ sinh trưởng.      

C.Kiểu gen của cơ thể.        



D. Kiểu gen tương tác với môi trường.
Câu 26. Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây không đúng :

A. Ở người : XX – nữ ; XY – nam.                  B. Ở ruồi giấm : XX – đực ; XY – cái.

C. Ở gà : XX – trống ; XY – mái.                     D. Ở lợn : XX – cái ; XY – đực.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen? 

A. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%. 




B. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%. 

C. Các gen nằm càng gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng cao. 

D. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.
Câu 28. Phép lai sau P: AaBBCCDdEE x AaBBCCDdEE sẽ cho số kiểu gen là?

A. 3 
B. 9 
C. 27 
D. 243

Câu 29. Bệnh mù màu (do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ vì nam giới?

A.Chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

B.Cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

C.Chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện. 

D.Cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện

Câu 30. Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50% vì?

A.Các gen trong tế bào phần lớn di truyền độc lập hoặc liên kết gen hoàn toàn.

B.Các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết, nếu có hoán vị gen xảy ra chỉ xảy ra giữa 2 Trong 4 crômatit khác nguồn của cặp NST kép tương đồng.

C.Chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen.


D.Hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài, cá thể.

Câu 31. Số bộ 3 mã hóa cho các axit amin là? 

A.61.            

 B.42                                           C.64.            


 D.21

Câu 32. Liên kết giữa các axit amin trong phân tử prôtêin là loại liên kết gì?

A. Hiđrô

B. Hoá trị
 C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 33. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là?

A. Thể lệch bội

B. Đa bội thể lẻ.

C. Thể tam bội. 
D. Thể tứ bội

Câu 34. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng ?

A. Tớc nơ.


B. Đao.

C. Siêu nữ.


D. Claiphentơ

Câu 35. Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể là ?

A. Thể lệch bội và thể đa bội.



B. Thể tự đa bội và thể dị đa bội

C. Thể đa bội và thể đa nhiễm.



D. Thể lệch bội và thể song nhị bội.

Câu 36. Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit? 

A. Vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. 
B. Vùng mã hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc. 

C. Vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa. 
D. Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

Câu 37. Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hyđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng?

A. Mất một cặp A - T. 



B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 

C. Thêm một cặp A - T.



D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

Câu 38. Ở một loài sinh vật, có bộ NST 2n= 64 bị đột biến. Khi quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy trong tế bào dinh dưỡng có 68 NST, đột biến thuộc dạng:

A. Thể ba nhiễm
B. Thể bốn nhiễm
 C. Thể không
nhiễm 
      D. Thể bốn kép

Câu 39. Một gen có khối lượng 900.000 đvC và có 4050 liên kết hyđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là?
A. A = T = 450 và G = X = 1050.                           B. A = T = 1050 và G = X = 450. 

C.  A = T = G = X = 750.                                        D. A = T = 900 và G = X = 600.

Câu 40. Một gen có chiều dài 5100 A0. Đột biến  làm cho gen có chiều dài giảm 3.4 A0  và số liên kết hiđrô giảm 3. Đột biến thuộc dạng?
 A. Mất cặp A- T.          B. Thêm cặp A-T.          C. Mất cặp G –X.         D. Thêm cặp G –X
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Câu 1. Cơ thể 3n hình thành do
A) Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sôma 

B) Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở giai đoạn tiền phôi

C)Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra do sự kêt hợp giữa một giao tử 2n và một giao tử n

A) Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sinh sản

Câu 2. Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do:
A) Không có khả năng sinh giao tử bình thường      B) Không có cơ quan sinh dục đực

C) Không có cơ quan sinh dục cái                             D) Cơ chế xác định giới tính bị rối loạn

Câu 3. Một thể đa bội chỉ được hình thành từ một thể đa bội khảm khi:

A) Cơ thể khảm phải là sự sinh sản hữu tính                         B) Cơ thể khảm đó có khả năng sinh sản sinh dưỡng

C) Cơ thể khảm đó thuộc loài sinh sản theo kiểu tự thụ phấn  D) Cơ thể khảm đó là loài lưỡng tính

Câu 4. Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:     

A) Thể tứ bội                 B) Thể khảm                         C) Thể tam bội                     D) Thể đa nhiễm

Câu 5. Khi tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia sẽ tạo thành tế bào:

A) Mang bộ NST đa bội      B) Mang bộ NST tứ bội      C) Mang bộ NST tam bội        D) Mang bộ NST đơn bội

Câu 6. Một gen A bị đột biến thành gen a,gen a mã hoá cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin.   Số nuclêôtít của gen a sau đột biến là bao nhiêu ?     

A) 1788            B) 900          C) 894          D) 1800
Câu 7. Hội chứng Claiphentơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau:
A) 47, XXX        B) 45, XO       C)47, +21           D) 47, XXY

Câu 8. Hội chứng Tớcnơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau:

A) 47, XXX          B) 45, XO       C) 47, +21          D) 47, XXY

Câu 9. Lý do làm tỷ lệ trẻ mắc hội chứng Đao có tỷ lệ gia tăng theo tuổi mẹ, đặc biệt là ở người mẹ trên 35 tuổi là do:

A) Tế bào bị lão hoá làm quá trình giảm phân của tế bào sinh trứng không xảy ra

B) Tế bào bị lão hoá làm phát sinh đột biến gen

C) Tế bào bị lão hoá làm cho sự phân ly NST dễ bị rối loạn             D) Tất cả đều đúng

Câu 10. Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
             B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.

D. crômatít, đường kính 700 nm.

Câu 11. Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là
A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.

B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.

D. crômatít, đường kính 700 nm.

Câu 12. Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là:

A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
D. crômatít, đường kính 700 nm.

Câu 13. Kỳ giữa của chu kỳ tế bào nhiễm sắc thể ở dạng:

A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
B. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

C. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
D. crômatít, đường kính 700 nm.

Câu 14. Số bộ ba mã hóa có Guanin (G) là:
A.  16             B.  27             C.  32                  D.  37

Câu 15. Chức năng của mARN là:

A. kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.

B. làm khuôn cho quá trình dịch mã ở ribôxôm.

C. truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào.

D. mang axit amin tới ribôxôm.

Câu 16. Loại axit amin được mã hóa bởi 1 bộ ba duy nhất là:

A.  Lơxin và xêrin.   B.  Triptôphan và mêtiônin.     C.  Valin và alanin.             D.  Alanin và mêtiônin.

Câu 17. Khi tế bào nhân thực tổng hợp prôtêin, thì axit amin luôn có mặt ở mọi pôlipeptit sơ khai là:

A.  Lơxin.           B.  Valin.       C.  Mêtiônin.           D.  Alanin.

Câu 18. Trong một chu kỳ tế bào, sự tổng hợp ADN diễn ra:

A.  1 lần.      B.  2 lần.      C.  3 lần.          D.  4 lần trở lên.

Câu 19. Khi ADN tự nhân đôi thì mạch mới hình thành theo chiều            
A.  5’→3’.                                                                B.  3’→5’.    

 C.   5’→3’ ở mạch này, thì 3’→5’ ở mạch kia. D.  Lúc chiều này, lúc chiều kia tùy loại.

Câu 20. Khi ADN tự sao, thì enzim chỉ trượt theo theo chiều 3’→5’là:        

A.  Enzim tháo xoắn.        B.  ARN-pôlimeraza.      C.  ADN-pôlimeraza.              D.  ADN ligaza.

Câu 21. Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện đoạn Ôkazaki là:

A.  Nguyên tắc bán bảo toàn chi phối ADN tự sao.        B.  Nguyên tắc bổ sung chi phối sự lắp ráp nuclêôtit.

C.  Pôlinuclêôtit mới chỉ tạo thành theo chiều 5’→3’.    D.  ARN-pôlimeraza chỉ trượt theo chiều 5’→3’.

Câu 22. Nguyên tắc bán bảo toàn chi phối tự sao dẫn đến kết quả là:

A. Sinh 2 ADN “con” hoàn toàn mới cùng giống “mẹ”.   B.  Sinh 2  ADN“con” thì 1 giống mẹ, còn 1 thay đổi.

C.2 ADN “con” như “mẹ” và đều có 1 mạch của “mẹ”D.Sinh 2 ADN “con” thì 1 hoàn toàn mới, 1 vốn là “mẹ”.

Câu 23. Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 3 lần liên tiếp thì số phân tử ADN hoàn toàn mới được sinh ra là:

A.  6.              B.  7.            C.  8.          D.  9.

Câu 24. Một mạch đơn gen gồm 60 A, 30 T, 120 G, 80 X thì tự sao một lần sẽ cần:

A.  A=T=180; G=X=120.       B.  A=T=120; G=X=180.  C.  A=T=90; G=X=200.         D.  A=T=200; G=X=90.

Câu 25. Phiên mã giống tự sao mã ở điểm:

A.  Đều cần ADN-pôlimeraza.                                        B.  Đều thực hiện trên 1 đoạn ADN.

C.  Đơn phân đều được lắp theo nguyên tắc bổ sung.     D.  Đều thực hiện 1 lần trong mỗi chu kỳ tế bào.

Câu 26. Trong quá trình sinh tổng hợp Prôtêin, thì chức năng vận chuyển axit amin là của:

A.  mARN.        B.  tARN.         C.  rARN.        D.  ADN.

Câu 27. Ở tế bào nhân thực, các prôtêin mới được tổng hợp ra đều:  
A.  Có mêtiônin ở đầu, sau bị cắt bỏ.                       B.  Có foocmin mêtiônin ở đầu, sau đó bị cắt bỏ.
C.  Luôn có mêtiônin ở vị trí đầu tiên.                      D.  Luôn có foocmin mêtiônin ở vị trí đầu tiên.

Câu 28. Tổng hợp ADN và tổng hợp ARN giống nhau ở điểm là:  
A.  Diễn ra 1 lần trong chuỗi chu kỳ tế bào.        B.  Đều dựa vào nguyên tắc bán bảo toàn.          

C.  Tạo nên cơ chế di truyền phân tử.                   D.  Xảy ra ở NST, theo nguyên tắc bổ sung.        

Câu 29. mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực có:
A.  Số đơn phân bằng mạch gen mẫu.                     B.  Số đơn phân ít hơn mạch gen mẫu.

C.  Số đơn phân nhiều hơn mạch gen mẫu.             D.  A hoặc C.

Câu 30. Ở sinh vật nhân thực, mARN được tổng hợp theo các bước:

A. Gen→mARN sơ khai→Tách êxôn→Ghép intrôn→mARN.  
B. Gen→mARN sơ khai→Tách intrôn→Ghép êxôn→ mARN.

C. Gen→Tách êxôn→Ghép intrôn→mARN sơ khai→mARN.

D. Gen→Tách êxôn→mARN sơ khai→Ghép intrôn→mARN.

Câu 31. Trên phân tử mARN, thì hướng chuyển dịch của ribôxôm là:                  
  A.  3’→5’                    B.  5’→3’        C.  A hay B đều được.                  D.  Lúc hướng này, lúc khác.

Câu 32. Liên kết peptit đầu tiên trong dịch mã xuất hiện giữa:

A.  Axit amin thứ nhất và a.a thứ hai.         B.  Mêtiônin và a.a thứ nhất.

C.  Axit amin thứ nhất và a.a thứ hai.          D.  Axit amin mở đầu và a.a thứ nhất.

Câu 33. Trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, vai trò trung tâm thuộc về:

A.  Prôtêin, vì nó biểu hiện thành tính trạng.                    B.  ADN, vì mang mã gốc quy định ARN và prôtêin.      

C.  mARN, bởi nó trực tiếp xác định cấu trúc prôtêin.     D.  tARN, vì chính nó trực tiếp định vị axit amin.            

Câu 34. Tính trạng tương phản là cách biểu hiện?

A. Khác nhau của một tính trạng      
 
B. Khác nhau của nhiều tính trạng    

C. Giống  nhau của một tính trạng


D. Giống nhau của nhiều tính trạng.

Câu 35. Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để :

A. Xác định các cá thể thuần chủng.   B. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.      

C. Kiểm tra giả thuyết nêu ra.
   D. Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.

Câu 36. Trong kiểu tương tác cộng gộp, kiểu hình phụ thuộc vào?

A. Số alen trội trong kiểu gen.
   `

B. Số alen trong kiểu gen.      

C. Cặp gen đồng hợp.           



D. Cặp gen dị hợp.
Câu 37. Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn vì ?

A.Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp.           B.Tăng nguồn biến dị tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính.   

C.Tạo được nhiều alen mới                      D.Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.

Câu 38. Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào quy định?

A.Điều kiện môi trường.    B. Thời kỳ sinh trưởng.  C.Kiểu gen của cơ thể.    D.Thời kỳ phát triển.
Câu 39. Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định(Xm). Nếu người mẹ bình thường, bố bình thường thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ ai?

A. Ông ngoại.


B. Bà nội. 
C. Ông nội.

D. Bà ngoại.

Câu 40. Kiểu gen nào được viết dưới đây là KHÔNG đúng? 

A. 
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Câu 1. Số bộ 3 mã hóa cho các axit amin là? 

A.61.            
 B.42                            C.64.            
 D.21

Câu 2. Liên kết giữa các axit amin trong phân tử prôtêin là loại liên kết gì?

A. Hiđrô


B. Hoá trị


C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 3. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là?

A. Thể lệch bội

B. Đa bội thể lẻ.

C. Thể tam bội. 
D. Thể tứ bội

Câu 4. Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng ?

A. Tớc nơ.


B. Đao.

C. Siêu nữ.


D. Claiphentơ

Câu 5. Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể là ?

A. Thể lệch bội và thể đa bội.



B. Thể tự đa bội và thể dị đa bội

C. Thể đa bội và thể đa nhiễm.



D. Thể lệch bội và thể song nhị bội.

Câu 6. Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit? 

A. Vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. 
B. Vùng mã hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc. 

C. Vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa. 
D. Vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

Câu 7.  Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hyđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng?
A. Mất một cặp A - T. 



B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. 

C. Thêm một cặp A - T.



D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

Câu 8. Ở một loài sinh vật, có bộ NST 2n= 64 bị đột biến. Khi quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy trong tế bào dinh dưỡng có 68 NST, đột biến thuộc dạng:

A. Thể ba nhiễm
B. Thể bốn nhiễm
C. Thể không
nhiễm      D. Thể bốn kép

Câu 9. Một gen có khối lượng 900.000 đvC và có 4050 liên kết hyđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là?
A. A = T = 450 và G = X = 1050.                           B. A = T = 1050 và G = X = 450. 

C.  A = T = G = X = 750.                                        D. A = T = 900 và G = X = 600.

Câu 10. Một gen có chiều dài 5100 A0. Đột biến  làm cho gen có chiều dài giảm 3.4 A0  và số liên kết hiđrô giảm 3. Đột biến thuộc dạng?
 A. Mất cặp A- T.          B. Thêm cặp A-T.          C. Mất cặp G –X.         D. Thêm cặp G –X

Câu 11. Tính trạng tương phản là cách biểu hiện?

A. Khác nhau của một tính trạng      
 

B. Khác nhau của nhiều tính trạng    

C. Giống  nhau của một tính trạng



D. Giống nhau của nhiều tính trạng.

Câu 12. Menden đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:

A. Xác định các cá thể thuần chủng.           B. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.      

C. Kiểm tra giả thuyết nêu ra.
           D. Xác định tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn.

Câu 13. Trong kiểu tương tác cộng gộp, kiểu hình phụ thuộc vào?

A. Số alen trội trong kiểu gen.
   `

B. Số alen trong kiểu gen.      

C. Cặp gen đồng hợp.           



D. Cặp gen dị hợp.
Câu 14. Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn vì ?

A.Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp.      B.Tăng nguồn biến dị tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính.   

C.Tạo được nhiều alen mới                  D.Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.

Câu 15. Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào quy định?

A.Điều kiện môi trường.    B. Thời kỳ sinh trưởng.   C.Kiểu gen của cơ thể.   D.Thời kỳ phát triển.
Câu 16. Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định(Xm). Nếu người mẹ bình thường, bố bình thường thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ ai?

A. Ông ngoại.


B. Bà nội. 


C. Ông nội.


D.Bà ngoại.

Câu 17. Kiểu gen nào được viết dưới đây là KHÔNG đúng? 

A. 
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Câu 18. Thể đa bội thường xảy ra ở:
A Vi sinh vật        B. Thực vật      C. Động vật            D. Người

Câu 19. Cơ chế hình thành đột biến dị bội do:
A. Cấu trúc NST bị biến đổi                               B. Số lượng NST bị biến đổi

C. Rối loạn phân li NST trong phân bào            D. Rối loạn nhân đôi NST

Câu 20. Đột biến gây ra bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm ở người

thuộc dạng:
A. Thêm một hay một số cặp nuclêôtít      B. Đảo vị trí một cặp nuclêôtít  
C. Thay thế một cặp nuclêôtít                     D. Mất một hay một số cặp nuclêôtít


Câu 21. Đột biến mất cặp nu trong gen làm thay đổi lớn nhất trong cấu trúc phân tử prôtêin được tổng hợp xảy ra ở vị trí 

A. giữa gen          B. 2/3 gen             C. đầu gen           D. cuối gen

Câu 22. Tác nhân được sử dụng gây đột biến thể đa bội có hiệu quả là:   
 A. Tia phóng xạ                    B.5brôm-uraxin       
    C. Cônxixin             
     D. tylmêtansulfonal

Câu 23. Để có tỉ lệ kiểu gen 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa chọn phép lai:
A. AAAa x Aaaa 
           B. AAaa x Aaaa
    C.AAAa x AAAa                          D. Aaaa x Aaaa

Câu 24. Hậu quả của đột biến lặp đoạn là:
A. Ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật                B. Ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật

C. Tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện của tính trạng                    D. Ảnh hưởng đến sức sinh sản của sinh vật

Câu 25. Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:
A.Trao đổi chéo không đều                                           B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường

C. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường. Trao đổi chéo không đều                               
D. Đứt gãy NST

Câu 26. Loại đột biến dẫn đến sắp xếp lại cả các khối gen trên NST và có thể làm thay đổi hình dạng kích thước NST là:
A. Đột biến cấu trúc NST       
B. Đột biến hình thái NST
     C. Đột biến dị đa bội        D. Đột biến lệch bội 

Câu 27.  Trình tự axit amin của một đoạn chuỗi pôlipeptit bình thường là: ... Phe - Arg - Lys - Leu - Ala - Trp ... và chuỗi pôlipeptit đột biến là: ... Phe - Arg - Lys - Leu - Ala - Trp ... Loại đột biến nào trong số các đột biến nêu dưới đây có nhiều khả năng nhất làm xuất hiện chuỗi pôlipeptit đột biến như trên?                     
A. Đột biến đảo vị trí một số cặp nuclêôtit.      B. Đột biến mất 3 cặp nuclêôtit trong quá trình nhân đôi ADN. 

C. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit thứ 3 trong một bộ ba.   D. Đột biến thêm một nuclêôtit ở đầu gen.
Câu 28. Dạng đột biến NST có lợi cho thực vật là:
A Thể đa bội    B.Chuyển đoạn   C. Thể dị bội     D. Mất đoạn

Câu 29. Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ: 
 A sau.       B. trung gian.
   C. giữa.
      D.trước.


Câu 30. Giải thích nào sau đây liên quan đến đột biến gen là đúng?
A. Đột biến gen có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể

B. Đột biến gen luôn là rối loạn quá trình tổng hợp prôtêin nên có hại.     

C. Đột biến gen làm mất cả bộ ba nuclêôtit thì gây hại nhiều hơn đột biến gen chỉ làm mất một cặp nuclêôtit

D. Hậu quả của đột biến gen không phụ thuộc vào vị trí xảy ra đột biến 

Câu 31. Ở đậu Hà-Lan, bộ NST 2n = 14, có bao nhiêu thể tam nhiễm kép khác nhau có thể hình thành? 

A. 7 


B. 14 


C. 21 



D. 28

Câu 32. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên NST Y. Bố bị màu màu, mẹ bình thường sinh được một con trai bị mù màu. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Con trai bị mù màu do bố truyền bệnh, không liên quan đến người mẹ

B. Con trai bị mù màu do cả bố và mẹ truyền cho; kiểu gen của mẹ là dị hợp

C. Con trai bị mù màu do mẹ truyền cho gen gây bệnh mù màu; kiểu gen của mẹ là dị hợp

D. Con trai bị mù màu do mẹ truyền cho gen gây bệnh mù màu; kiểu gen của mẹ là đồng hợp.

Câu 33. Cho lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AA x aa (A là trội so với a) thi ở thế hệ F2 sẽ có tỉ lệ kiểu gen: 

A. 1 đồng hợp: 3 dị hợp. 


B. 100% dị hợp. 


C. 1 đồng hợp: 1 dị hợp. 


D. 3 dị hợp: 1 đồng hợp.

Câu 34. Trong phép lai giữa 2 thứ đậu thuần chủng: đậu hạt vàng, trơn và đậu hạt xanh, nhăn được F1 toàn cây đậu hạt vàng, trơn. Cho các cây F1 tự thụ phấn ở thế hệ F2 nhận được 4 kiểu hình: hạt vàng, trơn, hạt vàng nhăn, hạt xanh trơn, hạt xanh nhăn. Kết quả trên có thể cho ta kết luận gì về các alen qui định hình dạng hạt và màu sắc hạt? 

A. Các alen lặn luôn luôn biểu hiện ra kiểu hình. 

B. Các alen nằm trên các NST riêng rẽ. 

C. Gen alen qui định mỗi cặp tính trạng đã phân ly tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. 

D. Các alen nằm trên cùng một cặp NST.

Câu 35. Để phát hiện một tính trạng do gen trong ti thể qui định, người ta dùng phương pháp nào? 


A. Lai phân tích. 



C. Lai thuận nghịch. 


B. Lai xa. 




D. Cho tự thụ phấn hay lai thân thuộc.

Câu 36. Morgan đã phát hiện những qui luật di truyền nào sau đây? 


A. Phát hiện ra qui luật di truyền liên kết gen.                    


C. Quy luật di truyền qua tế bào chất.


B. Phát hiện ra qui luật di truyền liên kết với giới tính. 



D. Cả A và B.

Câu 37. Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến? 


A. Reparaza, Ligaza. 



B. ADN-Polymeraza, Ligaza. 


C. Ligaza, Prôlêaza. 



D. ADN-Polymeraza.

Câu 38. Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng? 


A. Đột biến tiền phôi. 



B. Đột biến sôma trội. 


C. Đột biến sôma lặn. 



D. Đột biến giao tử.

Câu 39. Biến dị nào không làm thay đổi cấu trúc của gen? 


A. Biến dị tổ hợp. 



B. Biến dị đột biến. 


C. Biến dị thường biến. 


D. Biến dị thường biến và biến dị tổ hợp.

Câu 40. Dạng đột biến nào sau đây làm biến đổi cấu trúc của prôtêin tương ứng nhiều nhất? 


A. Mất một nuclêôtit sau mã mở đầu. 


B. Thêm một nuclêôtit ở bộ ba trước mã kết thúc. 


C. Thay thế 2 nuclêôtit không làm xuất hiện mã kết thúc. 


D. Thay một nuclêôtit ở vị trí thứ ba trong một bộ ba ở giữa gen.
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Câu 1.  Đột biến là
A.
Những biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử hay cấp độ tế bào.
B
Những biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử.

C.
Những biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào.

D.
Những biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ NST.

Câu 2. Ở ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau: gen bẹ lá màu xanh nhạt - gen lá láng bóng - gen có lông ở lá - gen màu sôcôla ở lá bì. Người ta phát hiện ở một số dòng ngô đột biến có trật tự như sau: gen bẹ lá màu xanh nhạt - gen có lông ở lá - gen lá láng bóng - gen màu sôcôla ở lá bì. Dạng đột biến nào đã xảy ra?

A.
Chuyển đoạn        B. Mất đoạn.      C.  Đảo đoạn         D. Lặp đoạn.


Câu 3. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến

A. gen.                                              B. đã biểu hiện ra kiểu hình.



C.  nhiễm sắc thể.
                     D.gen hay đột biến nhiễm sắc thể.


Câu 4. Trong những dạng đột biến sau, những dạng nào thuộc đột biến gen?
I - Mất một cặp nuclêôtit.          II - Mất đoạn làm giảm số gen.         III - Đảo đoạn làm trật tự các gen thay đổi.              IV - Thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

V - Thêm một cặp nuclêôtit.      VI - Lặp đoạn làm tăng số gen.

Tổ hợp trả lời đúng là:            


A.
I, IV, V.         B. II, III, VI.        
C. I, II,  V.            D. II, IV, V.

Câu 5. Nguyên nhân gây đột biến gen do


A.
tác nhân vật lí, tác nhân hoá học của môi trường trong hay môi trường ngoài cơ thể.

B.
các bazơ nitơ bắt cặp sai NTBS trong tái bản ADN, do sai

hỏng ngẫu nhiên, do tác động của tác nhân vật lí, hoá học, sinh 

học của môi trường.


C.
sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường,  tác nhân sinh học của môi trường.
D.
sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường.

Câu 6. Loại đột biến gen được phát sinh do sự bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit không theo nguyên tắc bổ sung khi ADN nhân đôi là
A.
thêm 2 cặp nuclêôtit.           
B. thêm một cặp nuclêôtit

C.
mất một cặp nuclêôtit                D.thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác
Câu 7. Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong tái bản tạo nên.   
A. sự sai hỏng ngẫu nhiên.                                 
B.đột biến thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.           

C. đột biến thay thế cặp A -  T bằng cặp G - X.
D. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau. 
      

Câu 8. Tác nhân hoá học 5 - brôm uraxin (5 - BU) là chất đồng đẳng của timin gây đột biến dạng
A.
mất cặp A - T.
                                            B.  thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.

C.
thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.                 D. mất cặp G - X.

Câu 9. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do:     
A.
mã di truyền có tính đặc hiệu.     B.  mã di truyền có tính phổ biến.   


C.
mã di truyền là mã bộ ba.
           D.  mã di truyền có tính thoái hoá ( tính dư thừa )

Câu 10. Dạng đột biến xô ma biểu hiện :
A.Toàn bộ cơ thể                  
    

 B.Trong cơ chế giảm phân       
C. Các tế bào sinh dục
          

 D.Một phần cơ thể 

Câu 11. Gen bình thường có 600A và 900G, đột biến gen dạng thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X, số nuclêôtít từng loại của gen đột biến là:
A.599A và 901G            B. 601A và 899G          C.600A và 901G
       D. 599A và 900G

Câu 12. Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào
A.sức đề kháng của từng cơ thể đối với điều kiện sống.  
B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.

C.điều kiện sống của sinh vật.            
D. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

Câu 13. Đặc điểm biểu hiện của đột biến gen là
A. riêng lẻ, đột ngột, gián đoạn, có hướng            B. riêng lẻ, đột ngột, có lợi và vô hướng.         

C. riêng lẻ, đột ngột, gián đoạn, vô hướng             D. biến đổi đồng loạt theo 1 hướng xác định          

Câu 14. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là
A. có hại cho cá thể.                        B. có lợi cho cá thể. 
C. có ưu thế so với bố, mẹ.            D.Không có hại cũng không có lợi cho cá thể.

Câu 15. Đột biến thành gen trội biểu hiện
A. ngay ở cơ thể mang đột biến.                                       
B.kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.        
C. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử về gen trội.  
D. ở phần lớn cơ thể.         
Câu 16. Đột biến thành gen lặn biểu hiện:
A. kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.                B.ở phần lớn cơ thể.

C. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử về gen lặn                    D. ngay ở cơ thể mang đột biến    
Câu 17. Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi
A. alen đột biến trong tế bào sinh dưỡng.       B. alen đột biến trong tế bào sinh dục.                      

C. alen đột biến là alen trội.
                           D. alen đột biến hình thành trong nguyên phân.   
Câu 18. Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là
A. đột biến giao tử          B. đột biến tiền phôi.
       C. đột biến xôma.
   D. đột biến dị bội thể.

Câu 19. Trong bộ NST thiếu hẳn 2 cặp NST được gọi là:

A. Thể không nhiễm       

B.Thể ba nhiễm kép        
C. Thể không nhiễm kép   
 
 D. Thể một nhiễm kép

Câu 20. Đột biến gen ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được?
A. Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc    
B. Đột biến ở bộ ba giữa gen.


C. Đột biến ở mã kết thúc.
                  D. Đột biến ở mã mở đầu.

Câu 21. Trình tự biến đổi nào dưới đây là đúng:
A. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen 
[image: image9.wmf]®

 thay đổi trình tự các nuclêôtit trong rARN 
[image: image10.wmf]®

 thay đổi trình tự các axit amin trong chuỗi pôlypeptit 
[image: image11.wmf]®

 thay đổi tính trạng.
B. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen cấu trúc
[image: image12.wmf]®

 thay

đổi trình tự các nuclêôtit trong mARN 
[image: image13.wmf]®

thay đổi trình tự các

axit amin trong chuỗi pôlypeptit
[image: image14.wmf]®

 thay đổi tính trạng.

C. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen 
[image: image15.wmf]®

 thay đổi trình tự các nuclêôtit trong tARN 
[image: image16.wmf]®

 thay đổi trình tự các axit amin trong chuỗi pôlypeptit 
[image: image17.wmf]®

 thay đổi tính trạng.

D. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen 
[image: image18.wmf]®

 thay đổi trình tự các axit amin trong chuỗi pôlypeptit 
[image: image19.wmf]®

 thay đổi trình tự các nuclêôtit trong mARN 
[image: image20.wmf]®

 thay đổi tính trạng

Câu 22. Những loại đột biến gen nào xảy ra làm thay đổi thành phần các nuclêôtit nhiều nhất trong các bộ ba mã hoá của gen?

A. Thay thế 1 cặp nuclêôtit ở vị trí số 1 và số 3 trong bộ ba mã hoá.


B. Mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit.

C. Thêm 1 cặp nuclêôtit và mất 1 cặp nuclêôtit.                               
D. Thêm 1 cặp nuclêôtit và thay thế 1 cặp nuclêôtit.

Câu 23. Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là
A. mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số

liên kết hyđrô.
  

B. mất 1 cặp nuclêôtit và thêm một cặp nuclêôtit.                  

C. đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.

Câu 24. Cơ thể thực vật ở mỗi cặp NST đều tăng lên 1 gọi là:

A. Thể ba nhiễm                

B. Thể một nhiễm          


C. Thể tam bội                


D. Thể đa bội

Câu 25.  Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào dinh dưỡng sẽ là xuất hiện điều gì?
A. Trong cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến 

B. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến 


C. Tất cả các tế bào dinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không      

D. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến

Câu 26. Đặc điểm chung của đột biến dị bội ở người là:
A. Dị dạng, vô sinh      


B. Trí tuệ kém phát triển, vô sinh     
C. Dị dạng, si đần 



D.Dễ mắc các tật, bệnh di truyền

Câu 27. Để tạo ra tỉ lệ kiểu hình 3 : 1, thuộc phép lai tứ bội nào?

A. 
AAAa x AAAa                B. AAaa x Aaaa         C.Aaaa x Aaaa 
       D.AAaa x AAaa

Câu 28. Trong tế bào sinh dưỡng của người đàn ông mắc hội chứng Đao có:
A. thêm ba nhiễm sắc thể 23.
B. thêm một  nhiễm sắc thể 21.

C. thêm ba nhiễm sắc thể 21.
D. thêm một nhiễm sắc thể 23.

Câu 29. Ở một loài thực vật, khi cho hai cơ thể bó mẹ thuần chủng, khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ 1:2:1, hai tính trạng đó đã di truyền theo quy luật
A. Liên kết hoàn toàn
B. liên kết không hoàn toàn

C. Phân ly độc lập
D. tương tác gen
Câu 30. Ở loài thực vật có bộ NST 2n = 18, dự đoán tối đa có bao nhiêu thể một nhiễm?   
  A.17          


B. 19        


C.9          



D.18

Câu 31. Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là

A. 35 cao: 1 thấp.     
B. 33 cao: 3 thấp.  
C. 27 cao: 9 thấp.   D. 11 cao: 1 thấp.

Câu 32. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính là

A. sự kết hợp các nhiễm sắc thể trong hình thành giao tử và hợp tử.

B. các nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự phát triển cá thể.

C. sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ.

D. số lượng nhiễm sắc thể giới tính có trong cơ thể.

Câu 33. Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên(Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ

A. bà nội.      B. bố.     C. ông nội.     D. mẹ.

Câu 34. Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên(Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là

A. XMXM  x  XmY.    B. XMXm  x  X MY.   C. XMXm x  XmY.   D. XMXM  x  X MY.

Câu 35. Bệnh mù màu (do gen lặn gây nên)thường thấy ở nam ít thấy ở nữ vì nam giới

A.chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

B.cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

C.chỉ cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu hiện. 

D.cần mang 1 gen đã biểu hiện, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu hiện. 

Câu 36. Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi

A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.

C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.

D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

Câu 37. Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân  sơ là

A. cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng từ giai đoạn phiên mã đến sau phiên mã.

B. thành phần tham gia chỉ có gen điều hoà, gen ức chế, gen gây bất hoạt.

C. thành phần than gia có các gen cấu trúc, gen ức chế, gen gây bất hoạ, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố khác.

D. có nhiều mức điều hoà: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã, sau phiên mã, dịch mã sau dịch mã.

Câu 38. Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm

A.tổng hợp ra prôtêin cần thiết.

B.ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.

C.cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.

D.đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.

Câu 39. Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc chất tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số trình tự thuộc điều hoà ở mức

A.trước phiên mã.       B.phiên mã.     C.dịch mã.     D.sau dịch mã.

Câu 40. Sự đóng xoắn, tháo xoắn của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào tạo thuận lợi cho sự

A. tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể.

B. phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

C. tự nhân đôi, tập hợp các nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

D. tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 
(Hướng dẫn gồm ……trang)

I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:

MÃ ĐỀ SỐ 001
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	2

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	3

(0,25 đ)
	B

	0,25đ

	4

(0,25 đ)
	B

	0,25đ

	5

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	6

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	7

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	8

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	9

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	10

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	11

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	12

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	13

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	14
(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	15

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	16

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	17

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	18

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	20

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	21

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	22

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	23

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	24

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	25

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	27

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	28

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	29

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	30

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	31

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	32

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	33

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	34

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	35

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	36

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	37

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	38

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	39

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	40

(0,25 đ)
	C
	0,25đ


MÃ ĐỀ SỐ 002 
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	2

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	3

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	5

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	6

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	7

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	8

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	9

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	10

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	11

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	12

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	13

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	14

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	15

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	16

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	17

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	18

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	19

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	20

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	21

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	22

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	23

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	24

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	25

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	27

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	28

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	29

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	30

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	31

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	32

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	33

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	34

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	35

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	36

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	37

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	38

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	39

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	40

(0,25 đ)
	C
	0,25đ


MÃ ĐỀ SỐ 003
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	2

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	3

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	5

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	6

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	7

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	8

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	9

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	10

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	11

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	12

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	13

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	14

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	15

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	16

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	17

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	18

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	19

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	20

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	21

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	22

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	23

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	24

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	25

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	26

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	27

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	28

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	29

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	30

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	31

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	32

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	33

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	34

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	35

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	36

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	37

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	38

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	39

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	40

(0,25 đ)
	A
	0,25đ


MÃ ĐỀ SỐ 004
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	2

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	3

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	4

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	5

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	6

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	7

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	8

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	9

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	10

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	11

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	12

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	13

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	14

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	15

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	16

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	17

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	18

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	19

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	20

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	21

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	22

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	23

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	24

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	25

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	26

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	27

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	28

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	29

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	30

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	31

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	32

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	33

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	34

(0,25 đ)
	C
	0,25đ

	35

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	36

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	37

(0,25 đ)
	B
	0,25đ

	38

(0,25 đ)
	D
	0,25đ

	39

(0,25 đ)
	A
	0,25đ

	40

(0,25 đ)
	D
	0,25đ
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